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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra
Câu 1: Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức sẽ làm tăng
A.  khoảng chết trong đường dẫn khí.
B.  lượng khí cặn của phổi.

C.  lượng khí lưu thông trong hệ hô hấp.
D.  dung tích sống của phổi.

Câu 2: Cơ quan nào đóng vai trò chủ yếu trong hoạt động nuốt?
A.  Lưỡi
B.  Khí quản
C.  Thực quản
D.  Họng

Câu 3: Ở trạng thái nghỉ ngơi thì so với người bình thường, vận động viên có
A.  nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.

B.  nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.

C.  nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.

D.  nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.

Câu 4: Vì sao chúng ta phải tiêm phòng vắcxin đối với một số loại bệnh?
A.  Vắcxin là một loại thuốc chữa bệnh nên cơ thể khỏi bệnh.

B.  Vắcxin là chất bổ dưỡng, tiêm vào cho cơ thể sẽ khỏe mạnh kháng được bệnh.

C.  Vắcxin có tác dụng kích thích cơ thể tạo ra kháng thể nên có tác dụng phòng bệnh.

D.  Vắcxin là một loại kháng thể nên tiêm vào để diệt mầm bệnh.

Câu 5: Loại enzim nào gây biến đổi tinh bột chín thành đường mantôzơ?

A.  Amilaza
B.  Lipaza
C.  Glactôza
D.  Tripsin

Câu 6: Bụi gây tác hại gì cho hệ hô hấp?

A.  Gây chết



B.  Gây viêm, sưng niêm mạc cơ quan hô hấp

C.  Gây ung thư phổi

D.  Gây bệnh bụi phổi

Câu 7: Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì?

A.  Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.

B.  Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn.

C.  Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày.

D.  Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virut gây hại.

Câu 8: Bệnh nào dưới đây có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ở hệ tim mạch?

A.  Bệnh nước ăn chân
B.  Bệnh thấp khớp

C.  Bệnh á sừng
D.  Bệnh tay chân miệng

Câu 9: Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào diễn ra theo cơ chế:

A.  thẩm thấu
B.  khuếch tán
C.  nồng độ
D.  trong ngoài

Câu 10: Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì thức ăn nào được tiêu hoá ở dạ dày?

A.  Prôtêin
B.  Axit nuclêic
C.  Lipit
D.  Gluxit

Câu 11: Trong quá trình trao đổi khí ở phổi, loại khí nào sẽ khuếch tán từ phế nang vào máu?
A.  Khí oxi
B.  Khí hiđrô
C.  Khí nitơ
D.  Khí cacbonic

Câu 12: Ở người bình thường, trung bình mỗi chu kì thì tim nghỉ ngơi hoàn toàn trong bao lâu?

A.  0,3 giây.
B.  0,1 giây.
C.  0,5 giây.
D.  0,4 giây.

Câu 13: Tế bào máu nào tham gia vào quá trình đông máu?

A.  Hồng cầu
B.  Tiểu cầu
C.  Bạch cầu
D.  Nơron

Câu 14: Hô hấp nhân tạo không nên áp dụng trong trường hợp nào sau đây?

A.  Nạn nhân bị đuối nước
B.  Nạn nhân bị ngạt khí 

C.  Nạn nhân bị điện giật
D.  Nạn nhân bị sốt cao

Câu 15: Ý nghĩa của sự trao đổi khí ở tế bào là gì?
A.  Làm tăng nồng độ CO2  trong máu

B.  Làm tăng nồng độ O2  trong máu

C.  Làm giảm nồng độ O2  trong tế bào

D.  Cung cấp O2 cho tế bào  và loại CO2 ra khỏi tế bào

Câu 16: Chất nào sau đây bị biến đổi về mặt hóa học trong tiêu hóa?

A.  Vitamin
B.  Prôtêin
C.  Nước
D.  Muối khoáng

Câu 17: Loại thức ăn dễ gây bệnh tim mạch là:

A.  mỡ động vật
B.  chất xơ
C.  chất khoáng
D.  vitamin

Câu 18: Thức ăn được đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của

A.  cơ vòng thực quản
B.  cơ tim

C.  cơ hoành
D.  cơ liên sườn

Câu 19: Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ hệ hô hấp?

A.  Không cần đeo khẩu trang trong môi trường nhiều khói bụi

B.  Xả rác bừa bãi

C.  Nói không với thuốc lá

D.  Không trồng nhiều cây xanh

Câu 20: Chất độc nào dưới đây có nhiều trong khói thuốc lá?
A.  Heroin
B.  Cocain
C.  Moocphin
D.  Nicotin
Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày hoạt động biến đổi thức ăn ở khoang miệng? 

Câu 2 (2 điểm): Trình bày cách tiến hành hô hấp nhân tạo theo phương pháp ấn lồng ngực?
Câu 3 (1 điểm): Đọc đoạn thông tin sau:
Hệ thống động mạch có chức năng vận chuyển máu từ tim, mang nhiều oxy và dưỡng chất đi nuôi cơ thể. Theo năm tháng, các chất béo, cholesterol và các chất khác lắng đọng vào thành mạch (gọi là mảng xơ vữa) gây hẹp lòng mạch, cản trở dòng máu lưu thông. Đó gọi là bệnh xơ vữa động mạch.

Xơ vữa động mạch có thể xảy ra ở nhiều hệ thống mạch như: mạch cảnh, mạch vành, mạch chi dưới… và gây ra nhiều bệnh liên quan. Khi mảng xơ vữa nứt vỡ sẽ tạo ra các cục máu đông lấp kín thành mạch vốn đã bị hẹp sẵn bởi các mảng xơ vữa. Chúng gần như đóng vai trò chủ đạo trong các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, tắc mạch chi và có thể gây tử vong.
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy đưa ra hai biện pháp để phòng ngừa bệnh trên?

---------------- Chúc các em làm bài tốt! ---------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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